NguyÔn ThÞ Thoan – KÕ ho¹ch bµi d¹y líp 1D :2021 - 2022

TUẦN 17                      

Thứ hai ngày 10 tháng 1 năm 2022
Buổi sáng:
Tiết 1:                                           TIẾNG VIỆT                                                         
Tập viết sau bài 82,83,84,85

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù :

- Tô,viết đúng eng, ec, iêng,yêng,iêc, ong,oc,ông,ôc ,xà beng,xe téc,chiêng,
yểng,xiếc, bóng,sóc,dòng sông,gốc đa - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.
- Viết đúng chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét,đặt dấu, đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập một.

*Năng lực chung :

 -NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác; NLgiải quyết vấn đề sáng tạo

-HS biết phân tích kĩ thuật viết từng  chữ, hoàn thành bài viết theo đúng thời gian.
-HS nhanh hoàn thành hết phần chấm tròn .

2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ ,kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV : máy tính , File PPT, chữ mẫu : eng, ec, iêng,yêng,iêc, ong,oc,ông,ôc ,xà beng,xe téc,chiêng,yểng,xiếc, bóng,sóc,dòng sông,gốc đa.
-  HS : Bảng con, phấn, vở tập viết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1.Khởi động 

	- Ổn định lớp. 
	-  HS hát đồng thanh.

	- Kiểm tra bài cũ.:YCHS kể các chữ đã học ở Bài 82, 83,84,85.
	- HS kể các  chữ đã học : eng, ec, iêng,yêng,iêc, ong,oc,ông,ôc ,xà beng,xe téc,chiêng,yểng,xiếc, bóng,sóc,dòng sông,gốc đa.

	- GV giới thiệu bài .
	- HS nhắc  lại tên bài học.

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	Hoạt động1 . Khám phá 

	- GV chiếu các chữ, tiếng cần viết.

- GV yêu cầu học sinh đọc.

 - GV nhận xét.
	- HS quan sát.

- HS đọc (cá nhân , tổ )các chữ, tiếng và từ. 

	- Gọi học sinh đọc : eng, ec, xà beng,xe téc.
	- 2 HS đọc

	- GV chiếu chữ mẫu,yêu cầu học sinh nói cách viết chữ.

-GV viết mẫu từng chữ và nêu lại qui trình viết.

*Chú ý độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh ở các chữ e,khoảng cách giữa các chữ trong 1 từ là 1,5 ô li.

-YCHS viết bảng con.
	-HS quan sát,thảo luận nói cách viết chữ ghi vần ,từ: eng, ec, xà beng,xe téc.
- HS theo dõi

-HS viết chữ vào bảng con , đọc ,đổi chéo bảng nhận xét .

	*Chữ iêng,yêng, iêc, ong,oc,ông,ôc, chiêng,
yểng,xiếc, bóng,sóc,dòng sông,gốc đa  Tiến hành tương tự

*(Lưu ý độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh ở các chữ o,ô,ê,khoảng cách giữa chữ trong 1 từ là 1,5 ô li.

- GV cùng HS nhận xét , sửa sai cho HS .
	

	Hoạt động 2:  Luyện tập 

	- Cho HS mở vở Luyện viết 1, tập 1
	- HS mở vở đọc nội dung bài viết. 

	- Hướng dẫn HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng.
	- HS theo dõi làm theo hướng dẫn của giáo viên.

	- GV cho HS tập tô, tập viết các chữ: eng, ec, iêng,yêng,iêc, ong,oc,ông,ôc ,xà beng,xe téc,chiêng,yểng,xiếc, bóng,sóc,dòng sông,gốc đa theo hiệu lệnh.
	- HS viết bài cá nhân.



	- GV theo dõi, giúp đỡ HS . 

- GV đánh giá nhận xét, 1 số bài của HS.

- GV nhận xét, chữa bài, tuyên dương bạn viết đẹp.
	-Khuyến khích HSNK viết hoàn thành phần Luyện tập thêm.

- HS theo dõi.

	* Củng cố,  dặn dò

- Tiết học hôm nay, em được tô và viết những chữ gì ?
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Chuẩn bị : Em cùng người thân xem bài 84, 85  , khuyến khích HS tập viết trước bài 88, 89,90,91 (luyện viết ra bảng con).
	- HS nêu: eng, ec, iêng,yêng,iêc, ong,oc,ông,ôc ,xà beng,xe téc,chiêng,yểng,xiếc, bóng,sóc,

dòng sông,gốc đa .
- Lắng nghe.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….

Tiết 2:                                           TIẾNG VIỆT
Kể chuyện:Cô bé và con gấu
 I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù  :

- Nghe hiểu, nhớ và kể lại câu chuyện “Cô bé và con gấu”.

- Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.

- Nhìn tranh ( không cần GV hỏi), có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.
-Hiểu lời khuyên của câu chuyện :  Cô bé nhân hậu chữa chân cho gấu. Gấu đền ơn cô. Câu chuyện là lời khuyên: Cần sống thân thiện, giúp đỡ các loài vật.
* Năng lực chung  :

- NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác;NL giải quyết vấn đề sáng tạo: 

+ Tích cực, tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập

+ Chủ đông, tự tin phối hợp với bạn khi làm việc nhóm

+ Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống.

2. Phẩm chất:

- Chăm chú lắng nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin.

- Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống: Cần sống thân thiện, giúp đỡ các loài vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV :Máy tính ,  File PPT, tranh minh họa câu chuyện, Sử dụng sách điện tử .

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Khởi động 

	-GV chiếu 6 tranh minh họa chuyện trong sách điện tử .

- HS nêu tên các nhân vật trong tranh, phỏng đoán tên chuyện 

- Giới thiệu bài:
	-HS quan sát , trả lời 

	+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Chuyện Cô bé và con gấu kể về cuộc gặp kì lạ giữa một cô bé rất nhỏ và một con gấu rất to lớn. Cô bé có gặp nguy hiểm gì không? Điều lạ gì đã xảy ra?
	- HS nhắc lại tên truyện. 



	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	Hoạt động 1. Khám phá 

	Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện 
	

	- GV bật đoạn clip kể chuyện trong phần học liệu.
	- HS lắng nghe.

	+ GV kể lần 1: Kể không chỉ tranh

+ GV kể lần 2: Vừa chỉ tranh vừa kể thật chậm.

+ GV kể lần 3: Vừa chỉ tranh vừa kể thật chậm, khắc sâu ND câu chuyện.
	+ HS lắng nghe GV kể.

+ HS lắng nghe và quan sát tranh.

+ HS lắng nghe và quan sát tranh.

	 Hoạt động 2. Luyện tập: 

	2.1. Trả lời câu hỏi theo tranh

Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 1 tranh

- GV chỉ tranh 1, hỏi:  Bố mẹ đi vắng, cô bé ở nhà một mình làm gì? 
-GV chỉ tranh 2: Điều gì bất ngờ xảy ra? Thái độ của cô bé lúc đó ra sao?
-GV chỉ tranh 3: Vì sao sau đó cô bé đỡ sợ?        
-GV chỉ tranh 4: Cô bé đã làm gì để giúp gấu? 

-GV chỉ tranh 5: Khi bố mẹ về, nghe cô bé kể lại mọi chuyện, thái độ của họ ra sao? 
· -GV chỉ tranh 6: Gấu đã làm gì để tỏ lòng biết ơn cô bé? 
*Sau mỗi lần 1 HS trả lời, GV có thể mời thêm 1 hoặc 2 HS nhắc lại

  b)Mỗi HS trả lời liền các câu hỏi của GV theo 2 tranh.

    c)1 HS trả lời tất cả các câu hỏi theo 6 tranh.
	-Bố mẹ đi vắng, cô bé tha thẩn chơi ngoài sân
-Một con gấu to lớn bất ngờ xuất hiện. Cô bé sợ chết khiếp
-Cô bé đỡ sợ khi thấy gấu hiền lành chìa một bàn chân ra trước, giậm giậm xuống đất. Bàn chân đó chảy máu, một cái dằm to cắm giữa bàn chân

-Cô bé chạy vào nhà, lấy kìm, dùng kìm kẹp cái dằm, kéo mạnh ra).

-Nghe cô bé kể lại câu chuyện, bố mẹ cô rất ngạc nhiên

-Gấu quay trở lại, ôm một khúc gỗ chứa đầy mật ong tặng cô bé, để tỏ lòng biết ơn
-HS quan sát tranh trả lời câu hỏi



	2.2. Kể chuyện theo tranh.
	

	* GV yêu cầu mỗi HS chọn 2 tranh và tự kể chuyện theo 2 tranh đó(TC :Ô cửa bí mật).

- GV gọi HS lên kể trước lớp.

-1 HS tự kể toàn bộ câu chuyện theo 6 tranh.
	-HS tham gia TC:Mỗi HS chọn 2 tranh và tự kể chuyện theo 2 tranh đó.

-HS lên kể trước lớp.

-HS khác nhận xét bạn kể

-HS kể lại câu chuyện(HSNK).

	- GV cùng HS nhận xét bạn kể .

* GV cất tranh mời HS kể lại câu chuyện.
	

	2.3. Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
	

	- Em nhận xét gì về cô bé?
- Em nhận xét gì về cô bé?

-GV: Cô bé nhân hậu chữa chân đau cho gấu. Gấu tỏ lòng biết ơn cô. Câu chuyện nói về tình cảm tốt đẹp giữa con người và con vật. Câu chuyện cũng là lời khuyên các em cần có thái độ thân thiện, giúp đỡ các con vật khi chúng không gây nguy hiểm và cần đến sự giúp đỡ của các em.
	-Cô bé nhân hậu, tốt bụng, sẵn lòng giúp gấu
-Gấu thông minh, bị dằm đâm vào chân, biết tìm con người để nhờ người giúp đỡ, biết trả ơn con người. / Gấu là một con vật nhưng có lòng biết ơn như con người).

- Lắng nghe



	- GV cùng cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay.
	- GV cùng cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay.

	* Củng cố , dặn dò : 
	
	

	-Qua câu chuyện em rút ra bài học gì cho bản thân?

-Yêu cầu HS về nhà kể lại cho người thân nghe câu chuyện về Cô bé và con gấu.GV biểu dương những HS kể chuyện hay.

-Nhắc HS chuẩn bị cho tiết KC Ông lão và sếu nhỏ trên  sách điện tử .
	-HS trình bày 1 phút.

-HS theo dõi.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….
Tiết 3      :                                     TIẾNG VIỆT
Bài 88 : ung, uc 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 
-NL ngôn ngữ :
+ Nhận biết vần ung, vần uc; đánh vần, đọc đủng tiếng có các vần ung, uc.
+Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ung, vần uc.
+Viết đúng các vần ung, uc; các tiếng sung,cúc (trên bảng con).

+Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Gà mẹ, gà con.
-Năng lực văn học  : 
+ Hiểu một số từ ngữ trong bài 

+ Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc .

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1

A.Khởi động:

	-Khởi động.

-GV kiểm tra 1 HS đọc bài Qụa và công. (bài 85):Vì sao bộ lông của Qụa đen?
-GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài học về  vần ung, vần uc
-GV chỉ từng chữ cho HS (cá nhân, cả lớp) nhắc lại.
	-Cả lớp hát 1 bài.

-HS đọc bài, trả lời 

-HS khác nhận xét bạn đọc.

-HS theo dõi.

-HS nhắc lại 


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1:Chia sẻ khám phá(BT1:Làm quen)

	a.Dạy vần ung:
-HS nhận biết: u - ngờ - ung. 
- Phân tích vần ung ?

-Đánh vần: u - ngờ - ung / ung.
-HS nói: sung . Phân tích tiếng sung.
- Đánh vần: sờ - ung - sung / sung. 

-Đánh vần, đọc trơn: u - ngờ - ung/ sờ - ung – sung/sung.

b.Dạy vần uc (như vần ung)
-Đánh vần, đọc trơn: : u - cờ - uc / cờ - uc - cuc - sắc - cúc / cúc.
-So sánh vần ung với vần uc?
*Củng cố :Em vừa học vần gì?Vần đó có trong tiếng gì?
-Đọc lại toàn bài trên bảng.
-YCHS lấy hộp đồ dùng TV gắn vần ung, uc lên bảng cài.
	-HS đọc:CN+Tổ+Cả lớp

- Vần ung  có âm u đứng trước , âm ng đứng sau.

- HS đánh vần cá nhân , đồng thanh

-HS phát âm sung:CN+Tổ+Cả lớp.

-Âm sờ đứng trước,vần ung đứng sau

-HS theo dõi.

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

- HS NK nêu giống , khác nhau 

-  HS nêu

- Đọc cá nhân , đồng thanh 

- HS gắn lên bảng cài từng vần , đọc 

-HSNK gắn thêm tiếng hoặc từ có chứa vần ung,uc.


2.Hoạt động 2:Luyện tập

2.1:Mở rộng vốn từ (BT2: Tiếng nào có vần ung?Tiếng nào có vần uc?)

	-GV chiếu  bài tập sách điện tử 

-GV chỉ từng từ ở dưới mỗi tranh tìm tiếng có vần ung, vần uc, báo cáo.

- HS làm bài trong SGK: gạch (bằng bút) dưới tiếng có vần tương ứng .

- GV cùng HS chữa bài trên sách điện tử 

-GV chỉ từng từ.
- Nói tiếng(từ) ngoài bài có vần ung?

- Nói tiếng ngoài bài có vần uc?
	-HS mở SGK,đọc từng từ ngữ.

-HS tìm và nói kết quả.
-HS  làm bài vào SGK ,  đổi chéo ,báo cáo , nhận xét 

-Cả lớp nhắc lại: Tiếng thùng có vần ung... Tiếng nục có vần uc,...
-HS nêu ,HS khác nhận xét 


22:Luyện viết( bảng con BT4)

	-GV chiếu chữ mẫu sách điện tử .
 +Viết vần: ung,uc.
-GV viết mẫu kết hợp nêu  cách viết 

Làm tưong tự với vần uc.
+Viết: sung,cúc 
-GV vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn. Chú ý: sung: viết s rồi đến ung. / Hướng dẫn tương tự với chữ ghi tiếng cúc, dấu sắc đặt trên u.

- Yêu cầu HS viết bảng con

-GV cùng HS nhận xét
	-HS đọc ung,uc,sung,cúc.
- HS đọc, nói cách viết vần ung. Viết u trước,âm ng sau; các con chữ u,n đều cao 2 li,con chữ g cao 5 li. /
-HS quan sát.

-HS viết bảng con:HSNK viết đẹp ,tạo nét thanh ,nét đậm.

-HS đổi bảng kiểm tra chéo.


Tiết 2

2.4:Tập đọc(BT3)

	a.-GV chiếu tranh minh họa bài Tập đọc: Gà mẹ, gà con (GV giới thiệu hình ảnh: Trời mưa to,gà mẹ dang cánh ấp ủ cho đàn con tránh mưa.)
-Tranh vẽ gì?

-GV chỉ tranh giới thiệu bài  đọc 

b.GV đọc mẫu.

-Luyện đọc từ ngữ: sáng sớm,vườn,kiếm ăn,bất chợt,rét run,liền,chúng,rúc,trong lòng,cùng,chiêm chiếp. 

c.Luyện đọc
+Bài đọc có mấy câu?
+GV đánh số thứ tự từng câu.

+GV chỉ từng câu cho HS đọc thầm,rồi đọc thành tiếng .

+YCHS đọc tiếp nối từng câu. 

-Luyện đọc đoạn:

+GV chia đoạn :  2 đoạn: Đoạn 1:3 câu đầu / Đoạn 2:4 câu cuối.
+GV tổ chức cho HS luyện đọc từng đoạn .

+Tổ chức cho HS thi đọc đoạn

-Luyện đọc cả bài.
-HS tìm, đọc tiếng trong bài có vần ung,uc.
d.Tìm hiểu bài đọc:

-GV nêu YC của BT: Ghép đúng .

-GV chỉ từng cụm từ ngữ, HS đọc

GV yêu cầu HS làm bài trên SGK. /1 HS báo cáo kết quả.

-GV nhận xét,kết luận.

-GV chỉ từng ý yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh.

*GV yêu cầu HS đọc lại nội dung Bài 88 trong sách (Tr -  156 - 157).
* Củng cố ,dặn dò:

-Hôm nay, em được luyện đọc bài gì?Qua bài đọc em thấy gà mẹ như thế nào?

-VN đọc cho người thân nghe Bài học hôm nay,cùng người thân luyện đọc trước Bài 89:ưng ,ưc.Khuyến khích HS tập viết trước: ưng,ưc,lưng,cá mực ra bảng con.
-Chuẩn bị hộp đồ dùng TV.
	-HS quan sát.

-HS trả lời.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm, tìm từ khó đọc 

-HS luyện đọc từ:CN+Tổ+Cả lớp.

-Bài đọc có 7 câu.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm,đọc thành tiếng từng câu:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-HS đọc tiếp nối tiếp đoạn /1HS:Cá nhân,cặp,tổ.
-HS theo dõi.

-HS thi đọc:theo cặp,tổ.

-HSNK đọc cả bài.

-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

-HS tìm và nêu miệng.
-HS theo dõi .

-HS đọc ,suy nghĩ và làm bài tập vào SGK và nêu miệng bài làm.
-HS khác nhận xét bài làm của bạn.

-Cả lớp đọc đồng thanh:a)Đàn gà con rét run./b)Gà mẹ liền ôm các con,ấp ủ chúng.

-HS đọc bài trong SGK :CN+CL.

- HS trình bày 1 phút 

-HS theo dõi.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................
Tiết 4:                                           TOÁN
Em ôn lại những gì đã học (  Tiết 1+2 )

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 
- Củng cố kĩ năng về tính cộng, trừ trong phạm vi 10.Mối quan hệ giữa  phép cộng và phép trừ,viết phép tính phù hợp với tranh vẽ . 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

* Năng lực chung: Phát triển các NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề toán học, NL tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề sáng tạo .
- Thông qua luyện tập thực hành tống hợp về phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
- Thông qua các chia sẻ, trao đối nhóm đặt câu hỏi phản biện, HS có cơ hội phát triển NL giao tiếp toán học.

2. Phẩm chất: 

- Giáo dục tính cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: - GV : Máy tính, File PPT ,sách điện tử, một số đồ vật có dạng khối lập phương và khối hộp chữ nhật .

2. Học sinh: - Sách toán  

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	A.Hoạt động1:  Khởi động.  
- Chơi trò chơi “Đố bạn” ôn tập về các số trong phạm vi 10 phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 10. HS nêu yêu cầu, mời một bạn trả lời. Chẳng hạn: đếm từ 0 đến 7, đếm tiếp từ 6 đến 10,...; 3 + 5 = ?,...

-GV hướng dẫn HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lớp. Khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em.

- HS thực hiện  chơi cả lớp 

 -GV nhận xét , giới thiệu tên bài học 

-HS nhắc lại 

B.Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành.


	Bài 1: Tính nhẩm 

- Chiếu bài nêu yêu cầu .

- GV yêu cầu HS  chữa bài , nhận xét 

Bài 2.Chọn phép tính thích hợp 

- Cho HS quan sát tranh, 

- Nhận biết phép tính thích họp với từng tranh vẽ
- Chữa bài , nhận xét 

- Củng cố cách  viết  phép tính phù hợp với tranh vẽ .

Bài 3. Xem các hình sau và chỉ ra đồ vật  có dạng : Khối lập phương và khối hộp chữ nhật 

- GV tổ chức trò chơi : ai nhanh , ai đúng 

- Gv phổ biến luật chơi , cho HS chơi thử, chơi thật .

- Củng cố khối lập phương , khối hộp chữ nhật 
	- HS  mở SGK , nêu yêu cầu ,thực hiện làm bài , đổi chéo KT 

- HS chia sẻ , nhận xét 

- 1 HS lên chữa bài trên sách điện tử , - HS đối chiếu sửa sai nếu có .

- HS nêu yêu cầu 

- Thảo luận với bạn về chọn phép tính thích hợp, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân. Chia sẻ trước lớp.

- Chữa bài trên sách điện tử 

- KKHSNK nêu được các phép tính  khác và tình huống phù hợp  với mỗi phép tính đó 

- HS đại diện 3 tổ lên tham gia chơi , HS dưới lớp làm  ban giám khảo 

-HS bình chọn nhóm thắng cuộc .

-HSNK nêu đặc điểm của khối lập phương , khối hộp chữ nhật .

	Bài 4: Số ?

- Chiếu bài nêu yêu cầu .

-Cho HS quan sát mẫu, liên hệ với nhận biết về quan hệ cộng - trừ, suy nghĩ và lựa chọn phép tính thích họp,

- GV yêu cầu HS  chữa bài , nhận xét 

- GV chốt lại cách làm bài, củng cố mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

- GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.

Bài 5.Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ ( chiếu bài )

- Cho HS quan sát tranh, nêu tình huống , viết phép tính .

- Chữa bài , nhận xét 

- Củng cố cách  viết  phép tính phù hợp với tranh vẽ .

-GV khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, HS có thể nêu tình huống và thiết lập phép tính theo thứ tự khác. Khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.

C. Hoạt động vận dụng

- HS nêu tình huống tương tự bài 5 chia sẻ trước lớp .( HS có thể sử dụng bồ đồ dùng toán .

* Củng cố, dặn dò

-Bài học hôm nay, các em được ôn tập những kiến thức gì?

-Về nhà ôn lại bảng cộng , trừ trong phạm vi 10 .

-Chuẩn bị:  xem trước các bài Em vui học toán , chuẩn bị bộ đồ dùng toán .
	- HS  mở SGK , nêu yêu cầu ,nêu cách  làm , thực hiện làm bài , đổi chéo KT 

-HS chia sẻ , nhận xét 

- 1 HS lên chữa bài trên sách điện tử 

- HS đối chiếu sửa sai nếu có .

- HS nêu yêu cầu , nêu tình huống 

- Thảo luận với bạn để viết phép tính . Chia sẻ trước lớp.

Câu a): Có 2 bạn đang chơi bập bênh, có 3 bạn đang chơi xích đu, có 4 bạn đang chơi cầu trượt. Có tất cả bao nhiêu bạn đang chơi? 2 + 3 + 4 = 9.

Câu b): Tổ chim có 8 con chim, có 2 con chim bay đi, sau đó có tiếp 3 con chim bay đi. Hỏi còn lại mấy con chim? 8 - 2 - 3 = 3.

- HSNK nêu các tình huống và phép tính khác .

- HS chia sẻ , nhận  xét 

VD : Hàng trên có 2 cái  quạt trần , hàng dưới có hai cái  quạt trần , phía trên bàn giáo viên có  1 quạt bàn .Hỏi có tất cả bao nhiêu cái quạt ?

-HS trình bày 1 phút.

-HS theo dõi.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................

Thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022
Buổi sáng:
Tiết 1:                                          TIẾNG VIỆT  
Bài 89 : ưng, ưc
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :

+ Nhận biết vần ưng, vần ưc; đánh vần, đọc đủng tiếng có các vần ưng, ưc.
+Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ưng, vần ưc.
+Viết đúng các vần ưng, ưc; các tiếng ,từ lưng,cá mực (trên bảng con).

+Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Sáng sớm trên biển.
-Năng lực văn học  : 
+ Hiểu một số từ ngữ trong bài .

+ Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc .
* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1

A.Khởi động:

	-Khởi động.

-GV kiểm tra 1 HS đọc bài Gà mẹ, gà con. (bài 88):Qua bài đọc,em thấy gà mẹ thế nào?
-GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài học về  vần ưng, vần ưc
-GV chỉ từng chữ cho HS (cá nhân, cả lớp) nhắc lại.
	-Cả lớp hát 1 bài.

-HS đọc bài, trả lời 

-HS khác nhận xét bạn đọc.

-HS theo dõi.

-HS nhắc lại 


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1:Chia sẻ khám phá(BT1:Làm quen)

	a.Dạy vần ưng:
-HS nhận biết: ư - ngờ - ưng. 
- Phân tích vần ưng ?

-Đánh vần: ư - ngờ - ưng / ưng.
-HS nói: lưng . Phân tích tiếng lưng.
- Đánh vần: lờ - ưng - lưng / lưng. 

-Đánh vần, đọc trơn: ư - ngờ - ưng/ lờ - ưng – lưng/lưng.

b.Dạy vần ưc (như vần ưng)
-Đánh vần, đọc trơn: : ư - cờ - ưc / mờ - ưc - mưc – nặng – mực / cá mực.
-So sánh vần ưng với vần ưc?
*Củng cố :Em vừa học vần gì?Vần đó có trong tiếng gì?
-Đọc lại toàn bài trên bảng.
-YCHS lấy hộp đồ dùng TV gắn vần ưng, ưc lên bảng cài.
	-HS đọc:CN+Tổ+Cả lớp

- Vần ưng  có âm ư đứng trước , âm ng đứng sau.

- HS đánh vần cá nhân , đồng thanh

-HS phát âm lưng:CN+Tổ+Cả lớp.

-Âm lờ đứng trước,vần ưng đứng sau

-HS theo dõi.

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

- HS NK nêu giống , khác nhau 

- Đọc cá nhân , đồng thanh 

- HS gắn lên bảng cài từng vần , đọc 

-HSNK gắn thêm tiếng hoặc từ có chứa vần ưng,ưc.


2.Hoạt động 2:Luyện tập

2.1:Mở rộng vốn từ (BT2: Tìm từ ứng với mỗi hình.)

	-GV chiếu  bài tập sách điện tử 

-GV chỉ từng từ ,tiếng có vần ưng, vần ưc, báo cáo.

- HS làm bài trong SGK: nối (bằng bút chì ) nối từ ngữ với mỗi hình có vần tương ứng .

- GV cùng HS chữa bài trên sách điện tử 
- Nói tiếng(từ) ngoài bài có vần ưng?

- Nói tiếng ngoài bài có vần ưc?
	-HS mở SGK,đọc từng từ ngữ.

-HS tìm và nói kết quả.
-HS  làm bài nối từ ngữ với mỗi hình ,  đổi chéo ,báo cáo , nhận xét .

-1) chim ưng, 2) trứng, 3) gừng,...

-HS nêu ,HS khác nhận xét 


22:Luyện viết( bảng con BT4)

	-GV chiếu chữ mẫu sách điện tử .
 +Viết vần: ưng,ưc.
-GV viết mẫu kết hợp nêu  cách viết 

Làm tưong tự với vần ưc.
+Viết: lưng,cá mực. 
-GV vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn: lưng: viết l (cao 5 li) rồi đến vần ưng. / Viết chữ mực: dấu nặng đặt dưới ư.
- Yêu cầu HS viết bảng con

-GV cùng HS nhận xét.
	-HS đọc ưng,ưc,lưng,cá mực.
- HS đọc, nói cách viết vần ưng. Viết ư trước,âm ng sau; các con chữ ư,n đều cao 2 li,con chữ g cao 5 li. /
-HS quan sát.

-HS viết bảng con:HSNK viết đẹp ,tạo nét thanh ,nét đậm.

-HS đổi bảng kiểm tra chéo.


Tiết 2
2.4:Tập đọc(BT3)

	a.-GV chiếu tranh minh họa bài Tập đọc: Sáng sớm trên biển. 

-Tranh vẽ gì?

-GV chỉ tranh giới thiệu bài  đọc: Mặt trời từ từ nhô lên,soi rọi muôn nơi khiến mặt biển như được nhuộm hồng. 

b.GV đọc mẫu.

-Luyện đọc từ ngữ:biển, xa tít tắp,vầng hồng,ửng hồng,song nhấp nhô,nắng sớm,nô đùa,sáng rực. 
c.Luyện đọc
+Bài đọc có mấy câu?
+GV đánh số thứ tự từng câu.

+GV chỉ từng câu cho HS đọc thầm,rồi đọc thành tiếng .

+YCHS đọc tiếp nối từng câu. 

-Luyện đọc đoạn:

+GV chia đoạn :  2 đoạn: Đoạn 1:4 câu đầu / Đoạn 2:3 câu cuối.
+GV tổ chức cho HS luyện đọc từng đoạn .

+Tổ chức cho HS thi đọc đoạn

-Luyện đọc cả bài.
-HS tìm, đọc tiếng trong bài có vần ưng,ưc.
d.Tìm hiểu bài đọc:

-GV nêu YC của BT: Nói tiếp để hoàn thành câu.

-GV tổ chức cho HS làm bài theo kĩ thuật xích xe tang. 
-GV nhận xét,kết luận.

a)Khi vầng hồng nhô lên , mặt biển ửng hồng.
b) Những tia nắng sớm nô đùa trên sóng.
*GV yêu cầu HS đọc lại nội dung Bài 89 trong sách (Tr -  158 - 159).

* Củng cố ,dặn dò:

-Hôm nay,em luyện đọc bài gì? Qua bài đọc ,em biết thêm được điều gì ?

-VN đọc cho người thân nghe Bài học hôm nay,cùng người thân luyện đọc trước Bài 90:uông ,uôc.Khuyến khích HS tập viết trước:uông,uôc,chuông,
đuốc ra bảng con.
-Chuẩn bị hộp đồ dùng TV.
	-HS quan sát.

-HS trả lời.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm, tìm từ khó đọc 

-HS luyện đọc từ:CN+Tổ+Cả lớp.

-Bài đọc có 7 câu.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm,đọc thành tiếng từng câu:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-HS đọc tiếp nối tiếp đoạn /1HS:Cá nhân,cặp,tổ.
-HS theo dõi.

-HS thi đọc:theo cặp,tổ.

-HSNK đọc cả bài.

-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

-HS tìm và nêu miệng.
-HS theo dõi và đọc lại yêu cầu bài.

-HS làm bài theo nhóm 4.

-Đại diện 1 nhóm lên báo cáo,các nhóm khác nhận xét.
-HS đọc bài trong SGK :CN+CL.

- HS trình bày 1 phút 

-HS theo dõi.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................
Tiết 2:                                          TIẾNG VIỆT  
Bài 90: uông,uôc 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 
-NL ngôn ngữ :
+ Nhận biết vần uông, vần uôc; đánh vần, đọc đủng tiếng có các vần uông,uôc.
+Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần uông, vần uôc.
+Viết đúng các vần uông,uôc; các tiếng chuông,đuốc (trên bảng con).

+Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Con công lẩn thẩn.
-Năng lực văn học  : 
+ Hiểu một số từ ngữ trong bài 
+ Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc .
* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1

A.Khởi động:

	-Khởi động.

-GV kiểm tra 1 HS đọc bài Sáng sớm trên biển. (bài 89):Sáng sớm,mặt biển như thế nào?
-GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài học về  vần uông, vần uôc
-GV chỉ từng chữ cho HS (cá nhân, cả lớp) nhắc lại.
	-Cả lớp hát 1 bài.

-HS đọc bài, trả lời 

-HS khác nhận xét bạn đọc.

-HS theo dõi.

-HS nhắc lại 


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1:Chia sẻ khám phá(BT1:Làm quen)

	a.Dạy vần uông:
-HS nhận biết: uô - ngờ - uông. 
- Phân tích vần uông ?

-Đánh vần: uô - ngờ - uông / uông.
-HS nói: chuông . Phân tích tiếng chuông.
- Đánh vần: chờ - uông - chuông / chuông. 

-Đánh vần, đọc trơn: uô - ngờ - uông/ chờ - uông – chuông/lưng.

b.Dạy vần uôc (như vần uông)
-Đánh vần, đọc trơn: : uô - cờ - uôc / đờ - uôc – đuốc – sắc – đuốc / đuốc.
-So sánh vần uông với vần uôc?
*Củng cố :Em vừa học vần gì?Vần đó có trong tiếng gì?
-Đọc lại toàn bài trên bảng.
-YCHS lấy hộp đồ dùng TV gắn vần uông, uôc lên bảng cài.
	-HS đọc:CN+Tổ+Cả lớp

- Vần uông  có âm u đứng trước ,âm ô đứng giữa, âm ng đứng sau.

- HS đánh vần cá nhân , đồng thanh

-HS phát âm chuông:CN+Tổ+Cả lớp.

-Âm chờ đứng trước,vần uông đứng sau

-HS theo dõi.

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

- HS NK nêu giống , khác nhau 

-  HS nêu

- Đọc cá nhân , đồng thanh 

- HS gắn lên bảng cài từng vần , đọc 

-HSNK gắn thêm tiếng hoặc từ có chứa vần uông,uôc.


2.Hoạt động 2:Luyện tập

2.1:Mở rộng vốn từ (BT2: Xếp hoa vào hai nhóm.)

	-GV chiếu  bài tập sách điện tử 

-GV chỉ từng tiếng có vần uông, vần uôc trong mỗi bông hoa, báo cáo.

- HS làm bài trong SGK: nối (bằng bút chì ) nối tiếng với mỗi bông hoa có vần tương ứng .

- GV chỉ từng bông hoa trên sách điện tử 
- Nói tiếng(từ) ngoài bài có vần uông?

- Nói tiếng ngoài bài có vần uôc?
	-HS mở SGK,đọc từng tiếng.

-HS tìm và nói kết quả.
-HS  làm bài nối tiếng với mỗi bông hoa ,  đổi chéo ,báo cáo , nhận xét .

-HS nói:Tiếng xuồng có vần uông. Tiếng guốc có vần uôc,...
-HS nêu ,HS khác nhận xét 


22:Luyện viết( bảng con BT4)

	-GV chiếu chữ mẫu sách điện tử .
 +Viết vần: uông,uôc.
-GV viết mẫu kết hợp nêu  cách viết 

-Làm tưong tự với vần uôc.
+Viết: chuông,đuốc. 
-GV vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn: chuông: viết ch,con chữ h (cao 5 li) rồi đến vần uông. / Viết chữ đuốc: dấu sắc đặt trên ô.
- Yêu cầu HS viết bảng con

-GV cùng HS nhận xét
	-HS đọc uông,uôc,chuông,đuốc.
- HS đọc, nói cách viết vần uông. Viết u trước,âm ô giữa,âm ng sau; các con chữ u,ô,n đều cao 2 li,con chữ g cao 5 li. 
-HS quan sát.

-HS viết bảng con:HSNK viết đẹp ,tạo nét thanh ,nét đậm.

-HS đổi bảng kiểm tra chéo.


Tiết 2

2.4:Tập đọc(BT3)

	a.-GV chiếu tranh minh họa bài Tập đọc: Con công lẩn thẩn. GV giới thiệu hình ảnh công đang sà xuống hồ nước. Phía xa, từ bờ bên kia có chú chim cuốc đang nhìn công. Vì sao công lại sà xuống hồ? Vì sao công bị gọi là “lẩn thẩn”?

-Tranh vẽ gì?

-GV chỉ tranh giới thiệu bài  đọc 

b.GV đọc mẫu.

-Luyện đọc từ ngữ: lẩn thẩn, trần gian, ưỡn ngực, sà xuống, biến mất, ngụp lặn, ướt nhẹp, run cầm cập, chim cuốc, gật gù.

- Giải nghĩa: lẩn thẩn (ngớ ngẩn).
c.Luyện đọc
+Bài đọc có mấy câu?
+GV đánh số thứ tự từng câu.

+GV chỉ từng câu cho HS đọc thầm,rồi đọc thành tiếng .

+YCHS đọc tiếp nối từng câu. 

-Luyện đọc đoạn:

+GV chia đoạn :  3 đoạn: Đoạn 1:3 câu đầu / Đoạn 2:4 câu tiếp theo/Đoạn 3: 2 câu cuối.

+GV tổ chức cho HS luyện đọc từng đoạn .

+Tổ chức cho HS thi đọc đoạn

-Luyện đọc cả bài.

-HS tìm, đọc tiếng trong bài có vần uông,uôc.
d.Tìm hiểu bài đọc:

-GV nêu YC của BT: ý nào đúng?

-GV yêu cầu HS đọc từng ý a, b.

-YCHS làm bài; giơ thẻ báo cáo kết quả. -GV chốt ý đúng: Ý b.

-Vì sao công bị gọi là “lẩn thẩn”? Vì sao chim cuốc chê công “đẹp mà chẳng khôn”?

-GV nhận xét,kết luận.

*GV yêu cầu HS đọc lại nội dung Bài 90 trong sách (Tr -  160 - 161).

* Củng cố ,dặn dò:

-Hôm nay,em học vần gì?Vần đó có trong tiếng nào? Em ghi nhớ được gì ?

-VN đọc cho người thân nghe Bài học hôm nay,cùng người thân luyện đọc trước Bài 91:ương ,ươc.Khuyến khích HS tập viết trước:ương,ươc,gương,
thước ra bảng con.
-Chuẩn bị hộp đồ dùng TV.
	-HS quan sát.

-HS trả lời.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm, tìm từ khó đọc 

-HS luyện đọc từ:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-Bài đọc có 9 câu.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm,đọc thành tiếng từng câu:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-HS đọc tiếp nối tiếp đoạn /1HS:Cá nhân,cặp,tổ.

-HS theo dõi.

-HS thi đọc:theo cặp,tổ.

-HSNK đọc cả bài.

-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

-HS tìm và nêu miệng.

-HS nêu lại YC của BT.

-HS theo dõi và đọc các ý .

-HS làm bài; giơ thẻ báo cáo kết quả.

-Cả lớp đọc: Ý b đúng: Con công trong hồ là bóng của con công trên bờ.

-Vì công ngu ngốc không nhận ra con chim trong hồ chính là cái bóng của nó, chứ không phải là một con công khác.

-HS đọc bài trong SGK :CN+CL.

- HS trình bày 1 phút 

-Vần uông,uôc.Có trong từ chuông,đuốc…….

-HS theo dõi.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiết 3:                                               TOÁN 
Em vui học toán

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: HS sẽ được trải nghiệm các hoạt động:
-Hát và vận động theo nhịp, chơi trò chơi thông qua đó cúng cố kĩ năng cộng, trừ các số trong phạm vi 10.

-Vẽ tranh biếu diễn phép cộng, phép trừ qua đó hiểu ý nghĩa phép cộng, phép trừ.

-Củng cố kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật gắn với các hoạt động tạo hình.
* Năng lực chung: Phát triển các NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề toán học, NL tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề sáng tạo .
- Thông qua các hoạt động trải nghiệm: tạo hình, vẽ tranh biểu diễn phép tính cộng, trừ.

- Thông qua các hoạt động thuyết trình về các sản phẩm và ý tưởng của nhóm 
2. Phẩm chất: 

- Giáo dục tính cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: bài hát, một số tranh bài 4. Địa điểm : Sân trường 

2. Học sinh: - Bút màu, giấy vẽ, giá vẽ 

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A.Hoạt động1:  Khởi động. 
	-GV phổ biến nội dung tiết học trải nghiệm ngoài lớp học . HS di chuyển  theo 3hảng ra sân trường .

- GV bật nhạc bài hát bài tập đếm

- GV cho học sinh vận động theo bài hát.
- Qua bài hát em đã được ôn lại các phép tính nào ?

- Gv nhận xét , chuyển hoạt động tiếp theo  
	-  HS nghe GV phổ biến nội

-  HS di chuyển dưới sự điều hành của lớp trưởng .

-HS tập hợp theo đội hình vòng tròn  hát và vận động theo nhạc

-HS hát bài tập đếm .
-Khi hát “Một với một là hai” thì HS giơ 2 ngón tay (mỗi tay 1 ngón) để minh hoạ phép tính theo lời bài hát.

-HS thực hiện theo cặp: đọc phép tính, giơ ngón tay biểu diễn phép tính vừa đọc và ngược lại.

- HS chia sẻ 




B.Hoạt động2: Cùng nhau tạo hình  
	-  Em hãy kể tên các hình đã học ?
- Yêu cầu HS thực hành theo nhóm 6 thực hành. Cùng nắm tay nhau tạo thành hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác.

-Khuyến khích HS suy nghĩ thay đổi tư thế tìm các cách tạo hình sáng tạo.

- Gv nhận xét ,khen nhóm làm nhanh đẹp , sáng tạo .

C. Hoạt động 3. Vẽ tranh rồi viết phép cộng, phép trừ thích hợp.

- GV gợi ý cách làm, cho HS quan sát tranh 

-HS thực hiện theo nhóm: 

-Khuyến khích HS sáng tạo theo cách của các em có thể xếp hình từ hoa, lá tạo thành các phép tính .

- GV yêu cầu từng  nhóm chia sẻ 

- Nhận xét , tuyên dương nhóm làm tốt .

- Bình chọn nhóm có tranh vẽ sáng tạo, trình bày tốt  .

* Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em ghi nhớ điều gì?

-Về nhà em thực hành vẽ tranh và viết phép tính tương ứng để chia sẻ với người thân .

- Xem trước bài : Ôn tập 
	-HS trả lời  , nhận xét 

-Các nhóm thực hành chia sẻ, giới thiệu hình nhóm vừa tạo được .

- HS quan sát và nhận xét .

- HS quan sát 

- HS thực hành vẽ theo nhóm 4 . Vẽ tranh biểu diễn phép cộng, phép trừ rồi viết phép tính thích hợp với mỗi tình huống.

-Trưng bày trên giá vẽ các sản phẩm của nhóm, cử đại diện trình bày ý tưởng.
- HS bình chọn 

-HS trình bày 1 phút.

-HS theo dõi.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................

  Thứ tư ngày 12 tháng 1 năm 2022
Buổi sáng:
Tiết 1:                                              TOÁN
Ôn tập  ( trang 82)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 
-  Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10; kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10.

- Củng cố kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối hộp chữ nhật, khối lập phương.

-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một sổ tình huống gắn với thực tế.
* Năng lực chung: Phát triển các NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề toán học, NL tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề sáng tạo .
- Thông qua luyện tập thực hành tổng họp về tính cộng, trừ trong phạm vi 10.

- Thông qua việc nhận biết các bài toán từ các tranh ảnh minh hoạ hoặc tình huống thực tế và sử dụng các kí hiệu toán học đề diễn tả bài toán.

2. Phẩm chất: 

- Giáo dục tính cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: - GV : Máy tính, File PPT ,sách điện tử , một số đồ vật có dạng khối lập phương và khối hộp chữ nhật .

2. Học sinh: - Sách toán  

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	A.Hoạt động1:  Khởi động.  
-Chơi trò chơi “chuyền bóng ” ôn tập về các số trong phạm vi 10 phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 10. 

-GV hướng dẫn HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lớp. 

- HS thực hiện  chơi cả lớp 

 -GV nhận xét , giới thiệu tên bài học 

-HS nhắc lại 




B.Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành.
	Bài 1: 

- Đếm số lượng các con vật, đọc số tương ứng.
-GV chữa bài .Củng cố đếm số lượng đồ vật 

Bài 2: <,>,=   ( Chiếu bài tập)

a) yêu cầu HS tự làm , đổi sách KT 
· Lưu ý dấu < ,> 

b) Xếp các só theo thứ tự từ bé đến lớn :  5 ,3 ,9, 8

- yêu  cầu HS chữa bài trên sách điện tử  

- yêu  cầu HS  lấy ra 4 thẻ số bất kì (trong các số từ 0 đến 10) và thực hiện tương tự như trên.

- GV củng cố cách làm bài.( viết từ bé đến lớn hay  có thể nói theo thứ tự tăng dần , khi viết  dùng dấu phẩy hoặc dấu <…) 
	- HS thực hiện làm cá nhân 
-Đếm và nói cho bạn nghe về số lượng các con vật vừa đếm được, chắng hạn: HS chỉ vào hình vẽ thứ nhất đếm và nói: Có bảy con gà, viết số 7.

-Nêu yêu cầu 

-Cho HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng các dấu (>, <, =) và viết kết quả vào vở. Đổi vở cùng kiểm tra, đọc kết quả và chia sẻ với bạn cách làm.
-HS lấy các thẻ ghi số 5, 3, 9, 8. Đố bạn chọn ra thẻ ghi số lớn nhất, số bé nhất rồi sắp xếp các thẻ số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

- HS thực hành ,chữa bảng , nhận xét
- HSNK  nêu lại cách  xếp các số từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé 




	Bài 3 :Tính nhẩm  ( chiếu bài tập )
- Cho HS tự làm: Tìm kết quả các phép cộng hoặc trừ nêu trong bài.

-GV cùng HS chữa bài .

- Tổ chức cho HS nêu  kết quả các phép tính tương ứng..

-GV củng cố : một số cộng với 0 và một  số trừ đi 0 được kết quả thế nào ?

Bài 4: Chiếu bài tập 

- Cho HS quan sát từng hình vẽ, nói cho bạn nghe hình vẽ được tạo  thành từ những hình nào đã được học. Có bao nhiêu hình mỗi loại.

- GV yêu cầu HS  chữa bài , nhận xét 

Bài 5. Chiếu bài tập
-Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề nêu lên qua bức tranh. Chia sẻ trong nhóm.

 - Chữa bài , nhận xét 

- Củng cố cách  viết  phép tính phù hợp với tranh vẽ .

- Yêu  cầu HS nêu các phép tính  khác và tình huống phù với mỗi phép tính đó 

C. Hoạt động vận dụng

- HS kể các đồ vật là khối hộp chữ nhật , khối lập phương, hình tròn , vuông, tam giác , chữ nhật  mà em biết .
* Củng cố, dặn dò

-Bài học hôm nay, các em được ôn tập những kiến thức gì?

-Về nhà ôn lại bảng cộng , trừ trong phạm vi 10 , các kiến thức đã học .

-Chuẩn bị kiểm tra học kỳ I.
	-  HS thực hành , đổi vở, chữa bài, kiểm tra kết quả các phép tính. Chia sẻ với bạn cách thực hiện tính.
- Chữa bài trên sách điện tử 

.
- 1 HS điều khiển các bạn trả lời.

 - HS nêu , lấy VD

- HS  mở SGK , nêu yêu cầu ,thực hiện làm bài , đổi chéo KT 

- HS chia sẻ , nhận xét 

a) Hình vẽ gồm: 3 hình vuông, 8 hình tròn, 7 hình tam giác và 2 hình chữ nhật

b) Tương tự, hình vẽ bên trái gồm: 5 khối hộp chữ nhật và 3 khối lập phương; hình vẽ bên phải gồm 6 khối hộp chữ nhật và 2 khối lập phương

-HSNK nêu đặc điểm của khối lập phương , khối hộp chữ nhật .

- HS nêu yêu cầu 

- HS quan sát tranh, suy nghĩ Chia sẻ trong nhóm. Chia sẻ trước lớp.

a) Có 4 bắp cải, bạn thỏ mang đi 1 bắp cải. Hỏi còn lại bao nhiêu bắp cải? Thành lập phép tính: 4-1 = 3.

b) Có 5 bắp cải, bạn thỏ mang đến thêm 2 bắp cải. Hỏi có tất cả bao nhiêu bắp cải?

Thành lập phép tính: 5 + 2 = 7.

- Chữa bài trên sách điện tử 

- KKHSNK nêu được các phép tính  khác  và tình huống phù hợp  với mỗi phép tính đó 

- HS chia sẻ , nhận  xét 

-HS trình bày 1 phút.

-HS theo dõi.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................

Tiết 3:                                          TIẾNG VIỆT  
Bài 91: ương,ươc
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 
-NL ngôn ngữ :
+ Nhận biết vần ương, vần ươc; đánh vần, đọc đủng tiếng có các vần ương,ươc.
+ Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ương, vần ươc.

+ Viết đúng các vần ương,ươc; các tiếng gương,thước (trên bảng con).

+Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Hạt giống nhỏ.
-Năng lực văn học  : 
+Hiểu một số từ ngữ trong bài 

+ Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc .

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1

A.Khởi động:

	-Khởi động.

-GV kiểm tra 1 HS đọc bài Con công lẩn thẩn. (bài 90): -Vì sao công bị gọi là “lẩn thẩn”? Vì sao chim cuốc chê công “đẹp mà chẳng khôn”?
-GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài học về  vần ương, vần ươc
-GV chỉ từng chữ cho HS (cá nhân, cả lớp) nhắc lại.
	-Cả lớp hát 1 bài.

-HS đọc bài, trả lời 

-HS khác nhận xét bạn đọc.

-HS theo dõi.

-HS theo dõi.

-HS nhắc lại 


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1:Chia sẻ khám phá(BT1:Làm quen)

	a.Dạy vần ương:
-HS nhận biết: ươ - ngờ - ương. 
- Phân tích vần ương ?

-Đánh vần: ươ - ngờ - ương / ương.
-HS nói: gương . Phân tích tiếng gương.
- Đánh vần: gờ - ương - gương / gương. 

-Đánh vần, đọc trơn: ươ - ngờ - ương/ gờ - ương – gương/gương.

b.Dạy vần ươc (như vần ương)
-Đánh vần, đọc trơn: : ươ - cờ - ươc / thờ - ươc – thước – sắc – thước / thước.
-So sánh vần ương với vần ươc?
*Củng cố :Em vừa học vần gì?Vần đó có trong tiếng gì?
-Đọc lại toàn bài trên bảng.
-YCHS lấy hộp đồ dùng TV gắn vần ương, ươc lên bảng cài.
	-HS đọc:CN+Tổ+Cả lớp

- Vần ương  có âm ư đứng trước ,âm ơ đứng giữa, âm ng đứng sau.

- HS đánh vần cá nhân , đồng thanh

-HS phát âm gương:CN+Tổ+Cả lớp.

-Âm gờ đứng trước,vần ương đứng sau

-HS theo dõi.

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

- HS NK nêu giống , khác nhau 

-  HS nêu

- Đọc cá nhân , đồng thanh 

- HS gắn lên bảng cài từng vần , đọc 

-HSNK gắn thêm tiếng hoặc từ có chứa vần ương,ươc.


2.Hoạt động 2:Luyện tập

2.1:Mở rộng vốn từ (BT2: Tiếng nào có vần ương? Tiếng nào có vần ươc?)
	-GV chiếu  bài tập sách điện tử 

-Yêu cầu HS đọc các từ ngữ dưới hình, tìm tiếng có vần ương, vần ươc
-Yêu cầu HS làm bài trong SGK báo cáo.

- Nói tiếng(từ) ngoài bài có vần ương?

- Nói tiếng ngoài bài có vần ươc?
	-HS mở SGK,đọc từng tiếng.

-HS tìm tiếng có vần ương, tiếng có vần ước và làm bài vào SGK,đổi chéo bài KT.

-Cả lớp đồng thanh: Tiếng lược có vần ươc. Tiếng giường có vần ương,...
-HS nêu ,HS khác nhận xét 


22:Luyện viết( bảng con BT4)

	-GV chiếu chữ mẫu sách điện tử .
 +Viết vần: ương,ươc.
-GV viết mẫu kết hợp nêu  cách viết: viết ươ rồi đến ng; chú ý viết ươ và ng gần nhau. 

 -Làm tưong tự với vần ươc.
+Viết: gương,thước. 
-GV vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn: gương: gương: viết g(5 li) rồi đến vần ương. / thước: viết th (t cao 3 li, h 5 li), rồi đến vần ươc, dấu sắc đặt trên ơ.
- Yêu cầu HS viết bảng con

-GV cùng HS nhận xét. 
	-HS đọc ương,ươc,gương,thước.
- HS đọc, nói cách viết vần ương. Viết ư trước,âm ơ giữa,âm ng sau; các con chữ ư,ơ,n đều cao 2 li,con chữ g cao 5 li. 
-HS quan sát.

-HS viết bảng con:HSNK viết đẹp ,tạo nét thanh ,nét đậm.

-HS đổi bảng kiểm tra chéo.


Tiết 2

2.4:Tập đọc(BT3)

	a.-GV chiếu tranh minh họa bài Tập đọc: Hạt giống nhỏ. GV chỉ hình, giới thiệu chuyện Hạt giống nhỏ :Trong vườn, cậu bé đang tưới nước cho một mầm non đang vươn lên.
 -Tranh vẽ gì?

-GV chỉ tranh giới thiệu bài  đọc 

b.GV đọc mẫu.

-Luyện đọc từ ngữ:hạt giống,lặng lẽ,bên đường,nhặt được,thả xuống,
vươn lên,uống,sương sớm,dường như. 
c.Luyện đọc
+Bài đọc có mấy câu?
+GV đánh số thứ tự từng câu.

+GV chỉ từng câu cho HS đọc thầm,rồi đọc thành tiếng .

+YCHS đọc tiếp nối từng câu. 

-Luyện đọc đoạn:

+GV chia đoạn :  2 đoạn: Đoạn 1:2 câu đầu / Đoạn 2: 3 câu cuối.
+GV tổ chức cho HS luyện đọc từng đoạn .
+Tổ chức cho HS thi đọc đoạn

-Luyện đọc cả bài.
-HS tìm, đọc tiếng trong bài có vần ương,ươc.
d.Tìm hiểu bài đọc:
-BT a: GV nêu YC:Ghép đúng.
+Yêu cầu 1 HS các từ hoặc cụm từ.

-GV tổ chức cho HS làm bài bằng kĩ thuật khăn trải bàn.
-GV nhận xét,kết luận.

*GV yêu cầu HS đọc lại nội dung Bài 90 trong sách (Tr -  162 - 163).

* Củng cố ,dặn dò:

-Hôm nay,em được luyện đọc bài gì?Qua bài đọc em rút ra điều gì bổ ích?

-VN đọc cho người thân nghe Bài học hôm nay,cùng người thân chuẩn bị SGKTV tập 2,luyện đọc trước Bài 94:anh-ach.
	-HS quan sát.

-HS trả lời.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm, tìm từ khó đọc 

-HS luyện đọc từ:CN+Tổ+Cả lớp.

-Bài đọc có 5 câu.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm,đọc thành tiếng từng câu:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-HS đọc tiếp nối tiếp đoạn /1HS:Cá nhân,cặp,tổ.
-HS thi đọc:theo cặp,tổ.

-HSNK đọc cả bài.

-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

-HS tìm và nêu miệng.
-HS nêu lại YC của BT.

-HS đọc  .

-HS làm bài theo nhóm 4.

-Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả,các nhóm khác nhận xét.

-HS đọc bài trong SGK :CN+CL.

- HS trình bày 1 phút 

-HS theo dõi.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Tiết 4:                                           TIẾNG VIỆT 
Tập viết sau bài 88,89,90,91
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù :

- Tô, viết đúng chữ: ung, uc, ưng, ưc ,uông, uôc, ương, ươc, sung, cúc, lưng, cá mực ,chuông, đuốc,  gương, thước.Viết đúng chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét,đặt dấu, đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập một.
*Năng lực chung :

 -NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác; NLgiải quyết vấn đề sáng tạo

-HS biết phân tích kĩ thuật viết từng  chữ, hoàn thành bài viết theo đúng thời gian.
-HS nhanh hoàn thành hết phần chấm tròn .

2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ ,kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV : máy tính , File PPT, chữ mẫu : ung, uc, ưng, ưc ,uông, uôc, ương, ươc, sung, cúc, lưng, cá mực ,chuông, đuốc,  gương.
-  HS : Bảng con, phấn, vở tập viết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Khởi động 

	- Ổn định lớp. 
	-  HS hát đồng thanh.

	- Kiểm tra bài cũ.:YCHS kể các chữ đã học ở Bài 88, 89,90,91
	- HS kể các chữ đã học : 

	- GV giới thiệu bài .
	- HS nhắc  lại tên bài học.

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	Hoạt động1 . Khám phá 

	- GV chiếu các chữ, tiếng cần viết.

- GV yêu cầu học sinh đọc.

 - GV nhận xét.
	- HS quan sát.

- HS đọc (cá nhân , tổ )các chữ, tiếng và từ. 

	- Gọi học sinh đọc : ung, uc, sung, cúc
	- 2 HS đọc

	- GV chiếu chữ mẫu,yêu cầu học sinh nói cách viết chữ.

-GV viết mẫu từng chữ và nêu lại qui trình viết.

*Chú ý độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh ở  chữ u  trong tiếng cúc, khoảng cách giữa các chữ.

-YCHS viết bảng con.
	-HS quan sát,thảo luận nói cách viết chữ ghi vần ,từ: ung, uc, sung, cúc

- HS theo dõi

-HS viết chữ vào bảng con , đọc ,đổi chéo bảng nhận xét .

	*Chữ  ưng, ưc, uông, uôc, ương, ươc, sung, cúc, lưng, cá mực ,chuông, đuốc,  gương, thước .Tiến hành tương tự

*(Lưu ý độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh ở chữ  ư  trong  tiếng  mực, chữ ô trong tiếng đuốc, chữ ơ trong tiếng thước, khoảng cách giữa chữ trong 1 từ là 1,5 ô li.

- GV cùng HS nhận xét , sửa sai cho HS .
	

	Hoạt động 2:  Luyện tập 

	- Cho HS mở vở Luyện viết 1, tập 1
	- HS mở vở đọc nội dung bài viết. 

	- Hướng dẫn HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng.
	- HS theo dõi làm theo hướng dẫn của giáo viên.

	- GV cho HS tập tô, tập viết các chữ: ung, uc, ưng, ưc, sung, cúc, lưng, cá mực theo hiệu lệnh.
	- HS viết bài cá nhân.



	- GV theo dõi, giúp đỡ HS . 

- GV đánh giá nhận xét, 1 số bài của HS.

- GV nhận xét, chữa bài, tuyên dương bạn viết đẹp.
	-Khuyến khích HSNK viết hoàn thành phần Luyện tập thêm.

- HS theo dõi.

	* Củng cố,  dặn dò

- Tiết học hôm nay em được tô và viết những chữ gì ?
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Chuẩn bị : Em cùng người thân xem bài 94, 95, khuyến khích HS tập viết trước bài 94, 95 ( luyện viết anh, ach, ênh, êch,dòng kênh, con ếch ra bảng con).
	-HS nêu: ung, uc, ưng, ưc ,uông, uôc, ương, ươc, sung, cúc, lưng, cá mực ,chuông, đuốc,  gương.
-HS theo dõi.
- Lắng nghe.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................
Tiết 5:                                          ĐẠO ĐỨC

Bài 8: Em với ông bà, cha mẹ (Tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù : NL điều chỉnh hành vi, NL phát triển bản thân, NLtìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế xã hội .

- Nhận biết được biếu hiện của sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ.

- Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi.

- Biết ứng xử, nói những lời yêu thương với mọi người trong gia đình.

*Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học;Năng lực giao tiếp và hợp tác;Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 

- HS được phát triển năng lực tư duy sáng tạo ; Biết vận dụng những điều đã học để giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
2.Phẩm chất:

- Ngoan ngoãn , lễ phép, vâng lời và hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV:Tranh ảnh minh họa, sách điện tử cloubook 

- HS:  sách đạo đức 

III.CÁC HOẠT ĐỘNG  DẠY HỌC : 

	1.Khởi động 

-GV yêu cầu HS hát.

2.Khám phá

Hoạt động 1: Kể chuyện theo tranh

Cách tiến hành:
Bước 1:
- GV giới thiệu nội dung tranh, bật vi deo kể chuyện

- GV kể lại nội dung câu chuyện: 

- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp đôi: Quan sát các tranh trong câu chuyện “Quà tặng mẹ” SGK Đạo đức 1, trang 39, 40 và kể chuyện theo tranh

Lưu ý: Để hình thành năng lực sáng tạo cho HS, GV hướng dẫn HS khai thác tranh và kể chuyện theo ngôn ngữ, cách diễn đạt riêng của mỗi em. GV không nên áp đặt HS từng  câu từng chừ. Khi kể lại chuyện, GV nên sử dụng cách diễn đạt ngây thơ, trong sáng mà một sổ HS trong Lớp đã kể.

Bước 2:
GV nêu các câu hỏi:

- Nhi đã làm gì để có quà tặng sinh nhật mẹ?

- V
iệc làm đó thể hiện điều gì?
*Kết luận: Bạn Nhi đã gieo hạt giống hoa vào ưong một cái chậu nhỏ để có hoa tặng sinh nhật mẹ. Việc làm đó thể hiện bạn rất yêu mẹ, quan tâm đến mẹ.

Hoạt động 2: Tìm hiểu những việc làm thể hiện quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS quan sát tranh ở mục c SGK Đạo đức 1, trang 41 và thảo luận theo nhóm 4 các câu hỏi sau: KT xích xe tăng
+ Bạn trong các tranh đã quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ bằng những việc làm nào?
+ Ông bà, cha mẹ cảm thấy thế nào trước những việc làm đó?

-GV treo tranh phóng to lên bảng và mời đại diện mỗi nhóm lên bảng trình bày về một tranh.

*GV kết luận:

Tranh 1: Bạn nhỏ thấy bà đang ngồi khâu, bạn đề nghị: “Để cháu xâu kim giúp bà ạ!”.

Tranh 2: Bạn nhỏ đang bóp vai cho ông, bạn hỏi: “Ông đỡ đau chưa ạ?”.

Tranh 3: Bạn nhỏ mang nước mời mẹ uống. Bạn nói: “Con mời mẹ uổng nước ạ!”.

Tranh 4: Bạn nhỏ mang khăn cho bố lau mồ hôi khi bố đi làm đồng về. Bạn nói: “Bố lau mồ hôi đi ạ!”.

Lời nói của các bạn trong tranh thể hiện sự quan tâm và thái độ lề phép đối với ông bà, cha mẹ.

Ông bà, cha mẹ sẽ cảm thấy vui, ấm lòng vì có con, cháu hiếu thảo, lễ phép.

3.Vận dụng sau giờ học: Ngoài những việc làm trên, các em còn có thể làm những việc nào khác thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ?

GV kết luận: Các em nên làm những việc vừa sức để quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ và có thái độ lễ phép đối với ông bà, cha mẹ.

*Củng cố, dặn dò

-GV nêu câu hỏi: Em thích điều gì sau khi học xong bài này?

-GV nhận xét, đánh giá sự tham gia học tập của HS trong giờ học, tuyên dưong những HS, nhóm HS học tập tích cực.
	Cả lớp hát.

- HS quan sát tranh, nói nội dung

-HS nghe.

-Từng cặp HS kể lại nội dung câu chuyện cho nhau nghe.

- Lắng nghe

- Bạn Nhi đã gieo hạt giống hoa vào ưong một cái chậu nhỏ để có hoa tặng sinh nhật mẹ

-Việc làm đó thể hiện bạn rất yêu mẹ, quan tâm đến mẹ.

- Lắng nghe

- HS quan sát tranh, HS làm việc nhóm.

-HS quan sát tranh, Đại diện nhóm lên bảng trình bày. Các nhóm khác trao đổi, bổ sung.

- …làm những việc vừa sức để quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ và có thái độ lễ phép đối với ông bà, cha mẹ.

- Lắng nghe

-HS nêu ý kiến cá nhân.

- HS trình bày 1 phút.

-HS theo dõi.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2022
Buổi sáng:

Tiết 1:                                           TIẾNG VIỆT 
Kể chuyện:Ông lão và sếu nhỏ

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù  :

- Nghe hiểu và nhớ và kể lại câu chuyện “Ông lão và sếu nhỏ” theo tranh.
- Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.

- Nhìn tranh ( không cần GV hỏi), có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

-Hiểu lời khuyên của câu chuyện :  Ông lão nhân hậu giúp sếu nhỏ đã nhận được sự đền ơn của gia đình sếu. cần yêu thương, bảo vệ loài vật.
* Năng lực chung  :

- NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác;NL giải quyết vấn đề sáng tạo: 

+ Tích cực, tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập

+ Chủ đông, tự tin phối hợp với bạn khi làm việc nhóm

+ Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống.

2. Phẩm chất:

- Chăm chú lắng nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin.

- Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống:Cần nhân hậu, yêu thương, bảo vệ loài vật..

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV :Máy tính ,  File PPT, tranh minh họa câu chuyện, Sử dụng sách điện tử .

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Khởi động 

	-GV chiếu 6 tranh minh họa chuyện trong sách điện tử .

- HS nêu tên các nhân vật trong tranh, phỏng đoán tên chuyện 

- Giới thiệu bài:
	-HS quan sát , trả lời 

	+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ được nghe kể câu chuyện: Ông lão và sếu nhỏ.
	- HS nhắc lại tên truyện. 



	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện 
	

	- GV bật đoạn clip kể chuyện trong phần học liệu.
	- HS lắng nghe.

	+ GV kể lần 1: Kể không chỉ tranh

+ GV kể lần 2: Vừa chỉ tranh vừa kể thật chậm.

+ GV kể lần 3: Vừa chỉ tranh vừa kể thật chậm, khắc sâu ND câu chuyện.
	+ HS lắng nghe GV kể.

+ HS lắng nghe và quan sát tranh.

+ HS lắng nghe và quan sát tranh.

	2.1. Trả lời câu hỏi theo tranh

Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 1 tranh

-GV chỉ tranh 1, hỏi:  Điều gì xảy ra khi ông lão đi vào rừng?
-GV chỉ tranh 2: Khi thấy ông lão, mấy con sếu như thế nào?
-GV chỉ tranh 3: Ông lão làm gì để giúp sếu
nhỏ?

-GV chỉ tranh 4: Khi vết thương của sếu nhỏ đã lành, ông lão làm gì?
-GV chỉ tranh 5: Gia đình sếu đã làm gì đế cảm ơn ông lão?
-GV chỉ tranh 6: Ông lão ước điều gì?             

Điều gì đã xảy ra?
*Sau mỗi lần 1 HS trả lời, GV có thể mời thêm 1 hoặc 2 HS nhắc lại

  b)Mỗi HS trả lời liền các câu hỏi của GV theo 2 tranh hoặc 3 tranh.

 c)1 HS trả lời tất cả các câu hỏi theo 6 tranh.
	-Một sáng mùa hè, khi ông lão đi vào rừng thì nghe thấy tiếng sếu “kíu cà, kíu cà” ầm ĩ

- Khi thấy ông lão, hai con sếu lớn sợ hãi bay vụt lên để lại sếu con nằm bẹp ở đám cỏ. Thì ra sếu con bị gãy cánh

-Ông lão ôm sếu nhỏ về nhà,băng bó, chăm sóc). sếu bố, sếu mẹ làm gì? (Ngày ngày, sếu bố, sếu mẹ bay đến nhà ông, kêu “kíu cà”, vẻ lo lắng).

-Khi vết thương của sếu nhỏ đã lành, ông lão mang nó ra sân, thả cho sếu nhỏ tung cánh cùng bố mẹ bay về phương nam

-Để cảm ơn ông lão, một sáng mùa xuân, gia đình sếu bay về, thả xuống sân nhà ông lão một chiếc túi nhỏ đựng điều ước kì diệu

-Ông lão ước cho rừng cây, đồng ruộng xanh tươi, sông ngòi đầy tôm cá

-Ông lão vừa dứt lời, điều ước đã biến thành sự thật. Từ đấy, ông và dân làng sống ấm no, hạnh phúc

-HS quan sát tranh trả lời câu hỏi

	2.2. Kể chuyện theo tranh.
	

	* GV yêu cầu mỗi HS chọn 2 tranh và tự kể chuyện theo 2 tranh đó.

- GV gọi HS lên kể trước lớp.

-1 HS tự kể toàn bộ câu chuyện theo 6 tranh.
	-Mỗi HS chọn 2 tranh và tự kể chuyện theo 2 tranh đó.

-HS lên kể trước lớp.

-HS khác nhận xét bạn kể

-HS kể lại câu chuyện(HSNK).

	- GV cùng HS nhận xét bạn kể .

* GV cất tranh mời HS kể lại câu chuyện.
	

	2.3. Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
	

	- Em nhận xét gì về ông lão?
-GV: Câu chuyện ca ngợi ông lão nhân hậu, tốt bụng, biết yêu thương, giúp đỡ loài vật, bảo vệ môi trường thiên nhiên.
	 -Ông lão nhân hậu, giúp sếu nhỏ chữa lành vết thương, thả sếu về với bố mẹ. / Ông lão rất tốt bụng, biết bảo vệ loài vật

- Lắng nghe



	- GV cùng cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay.
	- GV cùng cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay.

	* Củng cố , dặn dò : 
	
	

	-Qua câu chuyện em rút ra bài học gì cho bản thân?

-Yêu cầu HS về nhà kể lại cho người thân nghe câu chuyện Ông lão và sếu nhỏ.GV biểu dương những HS kể chuyện hay.

-Nhắc HS chuẩn bị cho tiết Ôn tập học kì I
	-HS trình bày 1 phút.

-HS theo dõi.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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Tiết 4:                                     TỰ NHIÊN XÃ HỘI 
Bài 12:Chăm sóc bảo vệ cây trồng và vật nuôi.

Bài 13:Thực hành: Quan sát cây xanh và các con vật.Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động 1.
I.YÊU  CẦU CẦN ĐẠT

1.Năng lực :

1.1 Năng lực đặc thù :

* Về nhận thức khoa học : 

- Nêu và thực hiện được một số việc phù hợp để chăm sóc , bảo vệ cây trồng:và vật nuôi

 - Nêu được tình huống an toàn hoặc không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật .

 - Kết nối được các kiến thức đã học về thực vật, động vật trong bài học và ngoài thiên nhiên. 

- Biết sử dụng những đồ dùng cần thiết khi đi tham quan thiên nhiên

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh :

 Biết cách quan sát , trình bày ý kiến của mình về hành động có thể gây mất an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật . 

- Quan sát, đặt được câu hỏi và trả lời câu hỏi về những cây và con vật nơi tham quan.

- Bước đầu làm quen cách quan sát, ghi chép, trình bày kết quả khi đi tham quan

* Vận dụng kiến thức , kĩ năng đã học :
 - Có ý thức chăm sóc , bảo vệ cây và các con vật .

 - Có ý thức giữ an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật ..

- Có ý thức bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật.

- Cân nhắc không sử dụng các đồ dùng bằng nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường

1.2.Năng lực chung:

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết quan sát và trình bày ý kiến của mình về đặc điểm của cây xanh.

- Năng lực giao tiếp hợp tác: Biết sử dụng những đồ dùng cần thiết khi đi tham quan thiên nhiên

2. Phẩm chất :
- Trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn và chăm sóc cây cối, bảo vệ cây trồng  và vật nuôi.

- Chăm chỉ: Có thói quen cho bản thân.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV :Ti vi , máy tính , sách điện  tử 
-HS : Sách  TNXH.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 1

	1: Khởi động

- HS hát bài Lý cây xanh

2: Hình thành kiến thức

a,. Giới thiệu bài:

b. Dạy bài mới:

Hoạt động 1 : Tìm hiểu hoạt động chăm sóc và bảo vệ cây trồng

-Yêu cầu HS quan sát hình trang 80 , 81 ( SGK ) . 

- GV hướng dẫn từng cặp HS mô tả ý nghĩa các hình trong SGK . 

- HS tóm tắt vào bảng hoặc giấy A4 về những việc cần làm để chăm sóc cây , thể thể hiện . 

-Từng cặp chia sẻ với các bạn trong nhóm sản phẩm của cặp mình . 

- Các nhóm HS treo sản phẩm trên bảng .

 - Cử đại diện trong mỗi nhóm giới thiệu về sản phẩm của nhóm về việc cần làm để chăm sóc cây trồng . Một số HS đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của các bạn , 

- Sau bài học này , em đã học được điều gì 

 - GV nhắc nhở HS cần thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ cây ở nhà và ở nơi công cộng . Cẩn thực hiện trồng nhiều cây để giữ môi trường xung quanh thêm xanh , sạch , đẹp .

 LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 

Hoạt động 2 : Đóng vai , xử lý tình huống 

-GV tổ chức từng nhóm đóng vai , xử lý tình huống như gợi ý trang 81 ( SGK ) , khuyến khích HS xây dựng thêm kịch bản .

 =Từng nhóm bốc thăm lên đóng vai thể hiện tình huống mà nhóm vừa thực hiện dựa trên tình huống trong SGK và nhóm bổ sung.
- Một số HS của nhóm khác đặt câu hỏi và nhận xét nhóm bạn .

- Sau tình huống này , em đã rút ra được điều gì ?
	- HS hát

- HS lắng nghe

- HS quan sát và thảo luận theo nhóm đôi.

- HS trao đổi theo nhóm.

- HS trình bày.

- HS trả lời và lắng nghe.

- HS đóng vai theo nhóm.

- HS trình bày.

- HS đặt câu hỏi cho các nhóm và các nhóm trình bày.




                                                                    TIẾT 2

	2. Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi 

KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 3 : Tìm hiểu hoạt động chăm sóc và bảo vệ vật nuôi
- GV hướng dẫn HS khai thác các hình trang 82 ( SGK ) : Các bạn trong hình đang làm gì ? ( cho gà ăn , cho bò ăn , cho chó đi tiêm phòng , cùng người lớn che ấm cho gia súc , ... ) . Theo em , những việc làm này có tác dụng gì đối với các con vật ? 

-Yêu cầu HS quan sát hình trong SGK trang 82 .

- GV hướng dẫn từng cặp HS mô tả ý nghĩa các hình trong SGK .

- HS tóm tắt vào bảng hoặc giấy A4 về những việc cần làm để chăm sóc các con vật bằng sơ đồ hoặc hình vẽ . GV khuyến khích HS thể hiện những năng lực mà HS có thể thể hiện . 

-Từng cặp chia sẻ với các bạn trong nhóm sản phẩm của cặp mình . Các nhóm HS treo sản phẩm trên bảng và chia sẻ trước lớp ( nếu có thời gian ) . 

-Đại diện HS giới thiệu sản phẩm của nhóm về việc cần làm để chăm sóc các vật nuôi . Yêu cầu một số HS đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của các bạn .

- Sau bài học này , em đã học được điều gì ? 

 - Chúng ta không nên ngắt hoa , bẻ cành nơi công cộng , cân nhắc .

 - GV nhắc nhở HS cần thực hiện việc chăm sóc , bảo vệ cây ở nhà và ở nơi công cộng , 

-Cần thực hiện trồng nhiều cây để giữ môi trường xung quanh thêm xanh , sạch , đẹp .

Hoạt động 4 :
+ Cách tiến hành GV tổ chức từng nhóm đóng vai , xử lý tình huống như gợi ý trong SGK , khuyến Từng nhóm bốc thăm lên đóng kịch thể hiện tình huống mà nhóm vừa thực Một số HS của nhóm khác đặt câu hỏi và nhận xét nhóm bạn 

- Sau tình huống này , em đã rút ra được điều gì ? 

- GV nhắc lại : Không đánh đập chó , mèo và vật nuôi , có thể bị chúng cắn lại . Chúng ta không nên ăn thịt thú rừng , không nuôi giữ những con vật hoang dã , chúng ta cần thà động vật hoang dã về với môi trường sống tự nhiên của chúng . 

- GV nhắc nhở HS cần thực hiện việc chăm sóc , bảo vệ vật nuôi ở nhà và ở nơi công cộng .
	- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi.

- HS thảo luận nhóm và trình bày.

- HS trình bày trước lớp và trả lời các câu hỏi do các nhóm đặt ra.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- Các nhóm bóc thăm đóng vai 
và xử lí các tình huống.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.




                                                                 TIẾT 3

	3. Một số cây và con vật có thể không an toàn khi tiếp xúc
KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 5 : Nhận biết một số cây và con vật có thể không an toàn khi tiếp xúc 

 - GV hướng dẫn từng cặp HS thay nhau hỏi và trả lời . Cứ như vậy trao đổi cho đến hết 6 hình trong SGK . 

- GV có thể hướng dẫn HS cách trình bày hoặc các sáng tạo theo sáng kiến của từng nhóm . 

- Hình 2 : Gai xương rồng đâm vào tay có thể gây viêm nhiễm , mưng mủ . mủ cây xương rồng có thể làm phồng rộp da và niêm mạc mắt . 

- Hình 4 : Con chó không đeo rọ mõm : Sẽ rất nguy hiểm khi để chó chạy ngoài đường mà không đeo rọ mõm , chó có thể cắn người và truyền bệnh dại , ... Gần đây có rất nhiều trường hợp trẻ em bị chó cắn chết .

 - Hình 5 : Sâu róm có màu sắc sặc sỡ , có gai và lông để nguỵ trang và tự vệ . Khi bị chạm vào , chúng xù lên những chùm lông hoặc gai để tấn công . Gại sâu có dạng đầu nhọn hoặc phân nhánh , có thể gây độc trực tiếp hoặc nối với hạch chứa nọc độc chân . Những cái lông chích của sâu róm trông giống như sợi thuỷ tinh có thể gãy rời khỏi thân sâu , bám trên da người và gây triệu chứng ngộ độc . Lông sâu trên da không bị thoái biến đi mà mắc lại suốt cả năm sau khi bị ngộ độc , gây ra những cơn đau bất chợt trong suốt thời gian này , đặc biệt nguy hiểm khi ở mắt . 

- Hình 6 : Con rắn có nọc rất độc , khi cắn có thể gây chết người . 

- GV nhắc nhở HS :

 + Cần cẩn trọng khi tiếp xúc với một số cây và con vật . 

+ Không ngắt hoa , bẻ cành cây vừa giữ vẻ đẹp của cây vừa tránh tiếp xúc với gai và nhựa của cây , có thể gây bỏng , phồng rộp , ... 

+ Khi không may bị gai đâm , nhựa cây dính vào da , mắt ; các con vật cắn , ... cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch và nói ngay với bạn bè , người thân cùng trợ giúp . 

-Yêu cầu HS về nhà tiếp tục tìm hiểu thêm các cây , con vật có xung quanh nhà , khu vực nơi em sống và vườn trường có thể gây nguy hiểm , không an toàn khi tiếp xúc . Ghi chép và chia sẻ với các bạn ở buổi học sau . 

Hoạt động  6 : Tìm hiểu một số việc làm an toàn hoặc không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật

- GV hướng dẫn từng cặp HS mô tả ý nghĩa của các hình trang 85 ( SGK ) và trao đổi việc làm  nào là không an toàn, an toàn ? Vì sao ? 

- Từng HS chia sẻ thêm một số hành động khác hay xảy ra đối với các em và ở địa phương gây mất an toàn khi tiếp xúc với cây cối và con vật .

- GV hướng dẫn mỗi nhóm làm một bảng cảnh báo về những việc làm không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật . 

- Đại diện nhóm lên giới thiệu sản phẩm của nhóm . Các HS còn lại sẽ đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của các bạn .

 - GV hỏi một số câu hỏi và giải thích thêm cho HS các câu hỏi sau : 

+ Vì sao không nên kéo đuôi chó , mèo ? ( Vì : có thể bị chó , mèo cào hoặc cắn lại gây tổn thương da . Chó và mèo có thể gây bệnh dại , khi bị cắn cần phải theo dõi và phải đi tiêm phòng dại , ... ) 

+ Vì sao không nên đùa nghịch trước đầu trâu , bò ? + Vì sao không nên chọc vào các tổ ong , tổ kiến ?  

-Sau phần học này , em rút ra được điều gì ?

 - GV nhắc nhở HS : 

+ Khi tiếp xúc với một số cây và con vật , chúng ta cần cẩn thận để tránh xảy ra những tổn thương đáng tiếc cho cơ thể và những người xung quanh . Chúng ta cần bác cho người thân và bạn bè giúp đỡ nếu bị thương khi tiếp xúc với cây hay con vật .

+ Yêu cầu HS về nhà tiếp tục tìm hiểu thêm các cây và con vật có xung quanh . nhà , khu vực nơi em sống và vườn trường có thể gây mất an toàn .

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 

Hoạt động 7 : Xử lí tình huống : Một số việc làm an toàn hoặc không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật 

- GV tổ chức từng nhóm đóng vai , xử lý tình huống như gợi ý trong SGK , khuyến khích HS xây dựng thêm kịch bản . 

- Từng nhóm bốc thăm lên đóng kịch thể hiện tình huống mà nhóm vừa thực hiện dựa trên tình huống trong SGK và nhóm bổ sung . 

- Cử một số HS của nhóm khác đặt câu hỏi và nhận xét nhóm bạn .

-Sau tình huống này , em đã rút ra được điều gì ?

 GV nhắc lại: Chúng ta không tự ý ngắt hoa , bẻ lá và ăn những quả lạ mọc ở bên đường hay trong rừng . Khi không may bị thương do cây cối hoặc con vật gây ra cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch và báo ngay với bạn bè hoặc người thân gần nhất để trợ giúp . 
	- Các nhóm trình bày và lắng nghe.

- HS lắng nghe

· HS chia sẻ nhóm 2, báo cáo 

- HS về nhà tìm hiểu thêm.

- HS làm việc theo nhóm đôi, 
lắng nghe cô hướng dẫn.

- HS trình bày.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Hs Lắng nghe.

- HS trình bày

- HS lắng nghe

- HS đóng vai theo nhóm theo gợi ý.

- Các nhóm trình bày.

- HS thực hiện

- HS lắng nghe.

	BÀI 13: THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÂY XANH VÀ CÁC CON VẬT

* HĐ 1: Chuẩn bị khi đi tham quan thiên nhiên


I.YÊU  CẦU CẦN ĐẠT

	Bước 1: Hướng dẫn HS quan sát hình, chiếu tranh 

- Cho HS quan sát tranh trang 86 (SGK)

+ Bức tranh vẽ gì?

+ Các bạn trong tranh đang làm gì?

 - Cho HS quan sát tranh trang 87 (SGK)

+ Bức tranh vẽ gì?

+ Mọi người trong tranh đang làm gì?

Bước 2: Tổ chức làm việc nhóm: KT MẢNH GHÉP 

- Chia lớp thành 2 nhóm lớn.

- GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm:

+ Nhóm 1: Quan sát tranh 1 

+ Nhóm 2: Quan sát tranh 2

HS thảo luận ,trả lời các câu hỏi: 

+ Khi đi tham, các bạn trong tranh đã mang theo những gì?

+ Vai trò của những đồ dùng đó là gì?

- Tổ chức HS hoạt động nhóm trong thời gian 3phút

Bước 3: Tổ chức làm việc cả lớp
- Đại diện các nhóm lên trình bày.

- Yêu cầu HS nhận xét

- GV nhận xét, tuyên dương

- GV hỏi:

+ Khi đi tham quan, cần lưu ý điều gì?

+ Để bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, chúng ta nên đựng nước và đồ ăn bằng vật dụng gì?

Kết luận: Để bảo vệ môi trường, khi đi tham quan, chúng mình nhớ không nên sử dụng đồ nhựa dùng một lần như túi ni lông, chai đựng nước, ... Không tự ý hái hoa, bẻ cành hay trêu chọc các con vật. 

*GV hướng dẫn HS :

- Cách quan sát ngoài thiên nhiên: Quan sát từng cây, con vật, màu sắc, chiều cao, các bộ phận, ...

- Cách ghi chép trong phiếu quan sát: Ghi nhanh những điều quan sát được theo mẫu phiếu và những điều chú ý mà em thích vào phía dưới của phiếu để hoàn hiện sau

* GV lưu ý nhắc nhở HS: 

+ Tuân thủ nội quy, hướng dẫn của GV, của nhóm trưởng.

+ Chú ý quan sát, chia sẻ, trao đổi với các bạn để phát hiện ra những điều thú vị hoặc những điều em chua biết để cùng nhau tìm ra câu trả lời và chia sẻ những hiểu biết của mình với các bạn trong nhóm cũng như học hỏi từ bạn, ...

*Củng cố , dặn dò :GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS học  tập 

-Chuẩn bị đồ dùng học tiếp  tiết sau.

*Củng cố , dặn dò :GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS học  tập 

-Chuẩn bị đồ dùng học tiếp  tiết sau.
	- Quan sát

+ HS trả lời

- HS thảo luận nhóm 

- HS trình bày

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ HS trả lời

+ HS trả lời

- Lắng nghe.

-HS lắng nghe.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….

Tiết 5:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Hoạt động giáo dục theo chủ đề CĐ: Cảnh đẹp quê hương em .

Giữ gìn cảnh đẹp quê hương

Sinh hoạt lớp: Chuẩn bị tham quan.Giới thiệu cảnh đẹp
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

- Biết được một vài cảnh đẹp của quê hương .
-Năng  lực thích ứng với cuộc sống: Biết chia sẻ với nhau về nét đẹp của quê hương, tập cách làm hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về cảnh đẹp quê hương..Biết cách giữ gìn vệ sinh để giữ gìn cảnh đẹp quê hương. 
- Kĩ năng điều chỉnh bản thân: Có cảm xúc thích thú khi được nhìn, được xem video về cảnh đẹp quê hương. nhắc nhở các bạn cùng giữ vệ sinh để giữ gìn cảnh đẹp quê hương. 

- Năng lực chung:- Năng lực giao tiếp , hợp tác , giải quyết vấn đề sáng tạo
-  Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. 

- Biết thể hiện cảm xúc vui vẻ phấn khởi, có ý thức bảo vệ cảnh đẹp quê hương  

2. Phẩm chất  :

- Yêu nước, trách nhiệm, tự hào , HS biết yêu quay và bảo vệ cảnh đẹp quê hương .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV : Máy tính ,  File PPT, sách điện tử, 

- HS : Sách giáo khoa , tranh , ảnh về cảnh đẹp quê hương .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Mở đầu :

Khởi động 
- Ổn định:

-  Giới thiệu bài

2. Các hoạt động chủ yếu. 

Hoạt động 1. Tìm hiểu cảnh đẹp quê hương

- Kể tên các cảnh đẹp mà em biết ?
- GV chiếu một số  hình ảnh về cảnh đẹp quê hương. 

- GV để HS chia sẻ những điều em quan sát được 

- Gv chiếu một số cảnh đẹp, giới thiệu . 

*GV kết luận.

- HS đã được làm quen với các cảnh đẹp và nhận ra được giá trị của những cảnh đẹp đó.

- Liên hệ cảnh đẹp HS đã được đi trải nghiệm .
Hoạt động 2. Tập làm hướng dẫn viên du lịch.

-  Chiếu  1 số  hình ảnh về cảnh đẹp của đất nước ,  tỉnh Hải Dương ,  thành phố HD .

- Mời HS lên tập làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho lớp những hiểu biết của mình về cảnh đẹp đó

- Chiếu vi deo HS lớp đi TN tại Hà Nội  .

-GV khen ngợi HS đã mạnh dạn giới thiệu về cảnh đẹp cho lớp biết, đồng thời khuyến khích những HS khác tiếp tục tìm những cảnh đẹp khác để hôm sau mang đến lớp.

* Kết luận: 

-   Quê hương ta có rất nhiều cảnh đẹp  .Qua đó các em thêm yêu và tự hào về quê hương mình.

Hoạt động 3:Liên hệ và chia sẻ

- GV chiếu tranh 1 yêu cầu  HS chia sẻ những việc đã làm để bảo vệ cảnh đẹp quê hương 

- GV cùng HS nhận xét

- GV mời một vài HS nêu ý kiến của mình về những hành vi nên và không nên làm để giữ gìn cảnh đẹp quê hương.

- Điều  gì sẽ xảy ra nếu con người không phá hoại các cảnh đẹp đó ?GV chiếu tranh  , ảnh 

*GV kết luận.

- HS hiểu được sự cần thiết phải giữ gìn cảnh đẹp quê hương bằng các hành vi cụ thể
Hoạt động 4. Giới thiệu cảnh đẹp mà em yêu thích 

- GV tổ chức cho HS  chia sẻ nội dung của những bức tranh  ảnh HS đã chuẩn bị . 

- GV nhận xét ,tuyên dương HS 

- Kết luận : Quê hương ta có rất nhiều cảnh đẹp . Các em cần biết bảo vệ các cảnh đẹp đó để đất nước VN ngày càng đẹp hơn.
	- Hát

- Lắng nghe

- HS quan sát SGK, hiểu biết thực tế  chia sẻ  

- HS quan sát 

-HS lắng nghe.
- HS quan sát, đưa ra những nhận xét

-Một vài HS nêu ý kiến của mình về cảnh đẹp vừa được xem.
- 1 số HS lên giới thiệu, HS nhận đạo cụ  tập làm HD viên chia sẻ những hiểu biết của mình về cảnh đẹp trong mỗi bức tranh. 
-HS khác đặt câu hỏi cho bạn, như: “Cảnh đẹp này ở đâu thế bạn?”, “Bạn đã sưu tầm được từ đâu?”. 

- Lắng nghe.

-HS quan sát,chia sẻ : Cùng các bạn nhắt  rác ở vườn hoa. Không bẻ cành hái lá ngắt hoa ở nơi công cộng …

- HS chia sẻ , HS quan sát tranh 

-HS lắng nghe.

- HS chiếu ảnh và chia sẻ 

- HS quan sát tranh

-HS lắng nghe.




                                Sinh hoạt lớp: Chuẩn bị tham quan,Giới thiệu cảnh đẹp
	1.1. Nhận xét trong tuần 17

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài,đồ dùng học tập
+ Vệ sinh. 

 + GV nhận xét, tổng kết : kết qủa  thi cuối kỳ ,phong  trào KHN, đông ấm vùng cao. 
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích, thực  hiện  việc phòng chống dịch covid 19
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
1.2.Phương hướng tuần 19

- Thực hiện dạy tuần 19, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT ,VSCN,VSMT,tăng cường phòng dịch Covit 19 

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

1.3. Chuẩn bị đi thăm quan

- Địa điểm: trong lớp 

- GV giới thiệu mục đích, yêu cầu và nội dung của buổi tham quan, lịch trình và thời gian tham quan. Giới thiệu khái quát về cảnh đẹp quê hương mà các em sẽ đi tham quan. 

- GV hướng dẫn HS hoạt động nhóm: 

+ Các nhóm chia sẻ các nội dung tìm hiểu được về cảnh đẹp quê hương (qua việc tìm hiểu xung quanh, hỏi bố, mẹ, người lớn).
+ Trao đổi, chuẩn bị các vật dụng cần thiết khi đi tham quan.

 - GV nêu các quy định chung khi đi tham quan, hướng dẫn HS cách thực hiện các hoạt động tham quan trải nghiệm..
1.4. Giới thiệu cảnh đẹp em yêu thích(  dạy hoạt động 4)

*Củng cố, dặn dò:

-Em vừa học bài gì? Qua bài học này em biết thêm điều gì?

-Về nhà chia sẻ với người thân về cảnh đẹp của quê hương mình.

-Chuẩn bị bài sau: Giữ gìn cảnh đẹp quê em: nêu các hành vi nên và không nên làm để giữ cảnh đẹp của quê hương
	 - Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.
+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

-HS hoạt động nhóm 4 theo hướng dẫn

+ HS chia sẻ các hiểu biết của mình về các cảnh đẹp quê hương.

+ HS đưa ra các vật dụng cần thiết khi đi tham quam: ba lô, mũ , giầy , ô ,kính , quần áo , đồ dùng cá nhân ..

- Lắng nghe.

-HS trình bày 1 phút.

-HS theo dõi.

-HS lắng nghe, ghi nhớ và thực hiện.




IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2022
Buổi sáng:

NGHỈ HỌC KÌ I

..............................................................................................................................
Ngµy 6 th¸ng 1 n¨m 2022
NHẬN XÉT
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